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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA BÌNH 

TỈNH BẠC LIÊU 

Bản án số: 36/2024/HSST 

     Ngày: 22/08/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Thương. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Việt Phương. 

2. Ông Liêu Tài Ngoánh. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Phúc Hậu- Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Danh Lê Minh Trí- Kiểm sát viên. 

Ngày 22/08/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 

Liêu, xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số: 27/2024/HSST ngày 21 tháng 

06 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2024/QĐXXST-HS 

ngày 02 tháng 08 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 09 ngày 

16/08/2024 đối với: 

- Bị cáo: Lâm Văn T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 

01/01/2001, tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Nơi cư trú: aVK, xVT, hHB, 

tBL.; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Khmer; Quốc tịch: 

Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông Lâm Văn S, sinh năm 1961; con bà Trần 

Thị Ng, sinh năm 1974; Chung sống như vợ chồng với Tạ Thị Ng, sinh ngày 

10/3/2009 (đã chết); Anh, chị, em ruột 06 người: Lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ 

nhất sinh năm 2012; Tiền án Tiền sự: Không. 

- Về nhân thân: Ngày 13/6/2023, bị Toà án nhân dân thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu, xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

tuý”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/02/2024, bản án chưa được xoá án 

tích. 

- Bị bắt tạm giam từ ngày 27/02/2024 và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công 

an huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu cho đến nay. (Có mặt). 

- Bị hại: Tạ Thị Ng, sinh ngày 10/3/2009 (Chết); Địa chỉ: a14, xVH, hHB, 

tBL. 
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Người đại diện hợp pháp của bị hại Bà Triệu Thị Cẩm V, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: a14, xVH, hHB, tBL. (Vắng mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Lâm Văn T: Ông Trần 

Minh Th- Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Bạc Liêu (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Lâm Văn T và Tạ Thị Ng, sinh ngày 10/3/2009, trú tại a14, xVH, hHB, 

tBL, có quan hệ yêu thương trai, gái. Đến khoảng tháng 4 năm 2022, Tạ Thị Ng 

tự nguyện đến sống chung như vợ chồng với Lâm Văn T tại a14, xVH, hHB, 

tBL. Quá trình sống chung với nhau, Lâm Văn T đã nhiều lần quan hệ tình dục 

với Tạ Thị Ng. Đến ngày 25/11/2022, Tươi chở Ngân đi uống rượu nhà bạn và 

bị tai nạn giao thông, hậu quả làm cho Tạ Thị Ng tử vong.  

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 38/PY-2022, ngày 

23/12/2022, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, kết luận: 

“1/ Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Vùng đầu, mặt có nhiều vết trầy xước da, phù nề, bầm tụ máu. Hai lỗ 

mũi có dịch màu đỏ chảy ra. Trên cơ thể có nhiều chỗ trầy xước da bầm tụ máu. 

- Xương hộp sọ vùng thái dương- chẩm phải có nhiều đường nứt phức 

tạp. Trong đó có đường dài nhất 17cm, theo đường nứt có máu chảy ra. 

- Bụng căng. Trong lòng tử cung có 01 thai nhi. 

2/ Nguyên nhân chết: Tạ Thị Ng chết do chấn thương sọ não kín/đang 

mang thai”.   

Tại Bản kết luận giám định số: 6574/KL-KTHS, ngày 24/02/2023, của 

Phân viện KHHS tại TP. Hồ Chí Minh kết luận:“Phân tích được kiểu gen hoàn 

chỉnh của nữ giới theo hệ Identifiler”. “Lưu kiểu gen trên tại Phân viện Khoa 

học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh- Bộ Công an”. 

Tại Bản kết luận giám định số: 7679/KL-KTHS, ngày 29/12/2023, của 

Phân viện KHHS tại TP. Hồ Chí Minh kết luận: “Lâm Văn T có quan hệ huyết 

thống cha - con với thai nhi trong bản kết luận giám định số 6574/KL-KTHS, 

ngày 24/02/2023 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh”. 

“Lưu kiểu gen của Lâm Văn T tại Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ 

Chí Minh- Bộ Công an”. 

Tại cáo trạng số 24/CT-VKSHB ngày 17/06/2024, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Lâm Văn T về tội “Giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình vẫn giữ 

nguyên bản Cáo trạng đã truy tố và đề nghị: Áp dụng điểm a, điểm d, khoản 2 
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Điều 145, điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, Điều 54 và Điều 38 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

- Tuyên bố: Bị cáo Lâm Văn T phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi”. Xử phạt bị cáo Lâm Văn T từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng 

tù đến 03 (Ba) năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Lâm Văn T tự 

nguyện thoả thuận, bồi thường số tiền 10.000.000đồng cho bà Triệu Thị Cẩm V 

(là đại diện hợp pháp của người bị hại). bà V nhận số tiền trên, bà V có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T. Ngoài ra bà V không có yêu cầu gì khác . 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng dân sự điểm đ, 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

Thường vụ Quốc về án phí và lệ phí Tòa án. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị 

cáo Lâm Văn T. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình và không có ý kiến tranh luận với quan điểm luận tội của 

vị đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, để sớm được trở về với gia đình và xã hội. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Tươi là ông Trần Minh 

Th- Trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc 

Liêu trình bày: Thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hòa Bình về tội danh, điều luật truy tố, đối với bị cáo Lâm Văn T. Tuy 

nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các vấn đề sau: Bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã khắc phục cho gia đình bị hại số tiền 

10.000.000đồng và gia đình bị hại có làm đơn xin bãi nại giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo Tươi và mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo. Do đó, đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trên cho bị cáo với mức hình 

phạt nhẹ nhất. 

Tại Tòa bị cáo Lâm Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo 

đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. 

Bị cáo Lâm Văn T nói lời sau cùng với Hội đồng xét xử là xin được giảm 

nhẹ hình phạt.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Cơ quan điều tra 

Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Kiểm sát viên; Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 
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đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[3] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo T thừa nhận hành vi phạm tội của bị 

cáo, khai nhận tội của bị cáo Tươi phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá 

trình điều tra và lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại, phù hợp với 

biên bản khám hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh, biên bản nhận dạng và 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, Hội đồng xét xử có cơ 

sở kết luận. Nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục cá nhân, Khoảng tháng 04 năm 

2022, tại a14, xVH, hHB, tBL, Lâm Văn T là người trên 18 tuổi đã thực hiện 

hành vi quan hệ tình dục với em Tạ Thị Ng nhiều lần, hậu quả làm cho Ng mang 

thai khi chưa đủ 16 tuổi. 

Căn cứ vào giấy khai sinh do Ủy ban nhân dân xVH, hHB, tBL cấp ngày 

13/6/2012 thì Tạ Thị Ng sinh ngày 10/03/2009, tại thời điểm bị xâm hại tình dục 

em Ngân từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Tại Bản kết luận giám định số: 6574/KL-KTHS, ngày 24/02/2023, của 

Phân viện KHHS tại Tp. Hồ Chí Minh kết luận: “Phân tích được kiểu gen 

hoàn chỉnh của nữ giới theo hệ Identifiler”. “Lưu kiểu gen trên tại Phân viện 

Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Công an”. 

Tại Bản kết luận giám định số: 7679/KL-KTHS, ngày 29/12/2023, của 

Phân viện KHHS tại Tp. Hồ Chí Minh kết luận: “Lâm Văn T có quan hệ huyết 

thống cha-con với thai nhi trong bản kết luận giám định số 6574/KL-KTHS, 

ngày 24/02/2023 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh”. 

“Lưu kiểu gen của Lâm Văn T tại Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ 

Chí Minh - Bộ Công an” 

Vì vậy, Cáo trạng số 24/CT-VKSHB ngày 17/06/2024, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Tươi về tội “Giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, theo quy định tại khoản 2 Điều 145 

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là hoàn toàn có căn cứ, 

đúng pháp luật, không oan sai. 

[4] Xét tính chất, mức độ tội phạm: Hành vi của bị cáo Tươi là nghiêm 

trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại tình dục đối với bị hại Ngân, 

khi bị hại Ngân là người thành niên, được pháp luật hình sự bảo vệ. Mặc dù trong 

lần quan hệ tình dục với bị hại, bị hại đồng tình không phản đối nhưng bản thân bị 

cáo biết rõ bị hại chưa đến tuổi trưởng thành. Tính đến ngày phạm tội bị hại chưa 

đủ 15 tuổi là người chưa thành niên, chưa hiểu biết nhiều về kinh nghiệm sống, 

chưa hiểu biết gì về sự phát triển bình thường về tâm sinh lý. 

Bị cáo lợi dụng sự ngây thơ chưa hiểu biết của bị hại, lợi dụng sự sơ hở 

quản lý thiếu chặt chẽ của gia đình bị hại để thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

với bị hại một cách trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng đạo đức, xã hội. Hành vi 

đó làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển bình thường của bị 

hại sau này. Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất an ninh trật tự xã hội nói chung 

và tình tình an ninh trật tự ở địa phương nói riêng. Do đó, cần phải cách ly bị cáo 
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ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cho bị cáo có thời gian cải tạo và giáo 

dục riêng cho bản thân bị cáo.  

[5] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Ngày 13/06/2023 bị cáo bị Tòa án nhân 

dânThành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/02/2024 đến 

nay chưa được xóa án tích. Về tình tiết tăng nặng bị cáo T không có tình tiết 

tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo Tươi được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội “tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại” 

“thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; “người đại diện hợp pháp của bị hại có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt” về hành vi phạm tội, theo quy định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình đã được (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo T đã thỏa 

thuận với người đại diện hợp pháp của bị hại bà Triệu Thị Cẩm V về mức bồi 

thường cho bị hại em Tạ Thị Ng số tiền 10.000.000 đồng. Xét thấy, đây là sự tự 

nguyện thỏa thuận của bị cáo với gia đình bị hại, sự tự nguyện trên không trái 

pháp luật và đạo đức xã hội nên cần ghi nhận.  

 [8] Từ những phân tích nêu trên xét lời đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Hòa Bình về mức hình phạt, trách nhiệm dân sự là có căn cứ 

chấp nhận. 

[9] Xét lời đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo 

như đã phân tích trên là có căn cứ HĐXX chấp nhận. 

[10] Về án phí: Bị cáo Lâm Văn T không phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a, điểm d, khoản 2 Điều 145, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố: Bị cáo Lâm Văn T phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt bị cáo Lâm Văn T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 27 tháng 02 năm 2024. 

 2. Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong nên không đặt ra xem xét. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng dân sự điểm đ, 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

Thường vụ Quốc về án phí và lệ phí Tòa án. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị 

cáo Lâm Văn T và bị cáo T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 
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Án xử sơ thẩm kín, bị cáo Lâm Văn T có mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

 

Nơi nhận:   

- Bị cáo; 

- Người tham gia TT; 

- TAND tỉnh Bạc Liêu; 

- NTG huyện Hòa Bình; 

- Công an huyện Hòa Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu; 

- Viện KSND tỉnh Bạc Liêu; 

- Viện KSND huyện Hoà Bình; 

- Chi cục THADS huyện Hoà Bình; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Chí Thương 
 

 


